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KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
743-2021-00072698Mã số mẫu

Mã số kết quả AR-21-VD-076900-01 / EUVNHC-00143963

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MIWON VIỆT NAM TẠI 

HẢI DƯƠNG
ÌAR-21-VD-076900-01LÎ

Lô 10.1 đường số 1

khu công nghiệp Cẩm Điền - Lương Điền

Xã Lương Điền, Huyện Cẩm Giàng

Việt Nam

Tỉnh Hải Dương 

SỐT TOKPOKKI TRÒN VỊ PHÔ MAI HÀN QUỐCTên mẫu:

Mẫu đựng trong túi nhựaTình trạng mẫu:

Ngày nhận mẫu : 19/08/2021

19/08/2021 - 25/08/2021Thời gian thử nghiệm:

Ngày hẹn trả kết quả khách hàng: 25/08/2021

Mã số PO của khách hàng : NGM2210819081-HN

STT CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM ĐƠN VỊ PHƯƠNG PHÁP THỬ KẾT QUẢ

cfu/g Không phát hiện 

(LOD=10)

VW012 VW 1 TCVN 4884-1: 2015 (ISO 4833-1:2013)(a) Tổng số vi sinh vật hiếu khí

cfu/g Không phát hiện 

(LOD=10)

VW015 VW 2 TCVN 6848:2007 (ISO 4832:2007)(a) Coliforms

cfu/g Không phát hiện 

(LOD=10)

VW00G VW 3 TCVN 4830-1:2005 (ISO 6888-1:1999, 

adm 1:2003)

(a) Staphylococcus aureus

cfu/g Không phát hiện 

(LOD=10)

VW0AA VW 4 TCVN 8275-2:2010 (ISO 21527-2:2008)Tổng số bào tử nấm men & nấm 

mốc

/25 g Không phát hiệnVW020 VW 5 TCVN 10780-1:2017 (ISO 

6579-1:2017/Amd.1:2020)

(a) Salmonella

MPN/g Không phát hiện 

(LOD=0)

VW030 VW 6 TCVN 7924-3:2017 (ISO 16649-3:2015)(a) Escherichia coli

kcal/100 g 182VD543 VD 7 FAO 2003 77Năng lượng

g/100 g 41.2VW0A2 VW 8 AOAC 986.25 mod.(a) Carbohydrates

g/100 g 1.3VW062 VW 9 TCVN 6555:2017 (ISO 11085:2015)(a) Béo

g/100 g 1.36VW066 VW 10 TCVN 10034:2013 (ISO 1871:2009)Protein

°Brix 45.0VD156 VD 11 TCVN 4414:1987(a) Độ Brix  (20°C)

% 2.03VD269 VD 12 Phương pháp nội bộ 

(EVN-R-RD-2-TP-3501 ) (Ref. FAO 

Food 14/7-1986)

(a) Muối (NaCl)

µg/kg Không phát hiện 

(LOD=0.5)

VW068 VW 13 ISO 16050:2003 (TCVN 7596:2007)(a) Aflatoxin B1
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STT CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM ĐƠN VỊ PHƯƠNG PHÁP THỬ KẾT QUẢ

µg/kg Không phát hiện 

(LOD=0.5)

VW068 VW 14 ISO 16050:2003 (TCVN 7596:2007)(a) Aflatoxin tổng (B1, B2, G1, G2)

mg/kg Không phát hiện 

(LOD=0.01)

VW071 VW 15 AOAC 2015.01(a) Arsen (As)

mg/kg Không phát hiện 

(LOD=0.017)

VW072 VW 16 AOAC 2015.01(a) Chì (Pb)

mg/kg Không phát hiện 

(LOD=0.01)

VW073 VW 17 AOAC 2015.01(a) Cadimi (Cd)

mg/kg Không phát hiện 

(LOD=0.007)

VW074 VW 18 AOAC 2015.01(a) Thủy ngân (Hg)

5.64VW051 VW 19 TCVN 7806:2007 (ISO 1842:1991)(a) pH

LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp

Trưởng Phòng Thí Nghiệm Chi Nhánh Hà Nội

Trần Thị Mỹ Dung

Bản kết quả được xác nhận điện tử bởi Trần Thị Mỹ Dung 26/08/2021

Ký tên

Phạm Thị Nhàn

Giám Đốc chi nhánh Hà Nội

Ghi chú giải thích

Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.

Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách.

Mọi phép thử được nhận diện bằng một mã số nhận dạng bao gồm 5 chữ số, thông tin mô tả của các phép thử này sẽ được cung cấp khi quý khách có yêu cầu.

"VD": Các phép thử này được thực hiện tại phòng thí nghiệm Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng.(a) chú thích rằng các phép thử này được công nhận theo 

ISO/IEC 17025:2017 VILAS 238.

"VW": Các phép thử này được thực hiện tại phòng thí nghiệm CN CT TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng tại Hà Nội. (a) chú thích rằng các phép thử này được công nhận 

theo ISO/IEC 17025:2017 VILAS 238.


